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HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ	ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
(Dành cho nghiên cứu Kết hợp định lượng và định tính)
1. Hình thức thực hiện luận văn tốt nghiệp
Học phần tốt nghiệp của học viên Thạc sỹ định hướng nghiên cứu là hoàn thành luận văn tốt nghiệp dưới dạng một nghiên cứu độc lập. Học viên có thể sử dụng số liệu thứ cấp hoặc sơ cấp hoặc kết hợp cả sơ cấp và thứ cấp để hoàn thành luận văn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi phát triển các nội dung hướng dẫn cho học viên viết luận văn cho nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng và định tính (sau đây gọi tắt là kết hợp).
2. Cấu trúc chung của luận văn
Luận văn gồm các phần chính sau:

Trang bìa cứng Trang bìa phụ Lời cảm ơn Mục lục
Danh mục các bảng biểu Danh mục các chữ viết tắt

Tóm tắt nghiên cứu Đặt vấn đề
Mục tiêu nghiên cứu
Chương 1: Tổng quan tài liệu
1.1.	…
1.2.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
2.1.	…
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2.2.	…
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
3.1.	…
3.2.	…
Chương 4: Bàn luận
4.1	…
4.2	…
Kết luận Khuyến nghị
Tài liệu tham khảo Phụ lục
3. Hướng dẫn chi tiết từng phần
Nội dung hướng dẫn viết chi tiết từng phần được phát triển dựa trên: (1) Tiêu chí tăng cường chất lượng báo cáo các nghiên cứu quan sát dịch tễ học/ STROBE (STrenthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology); (2) Chuẩn cho Báo cáo nghiên cứu định tính SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research)1 và (3) Chuẩn báo cáo nghiên cứu kết hợp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và phục hồi chức năng: MMR-RHS (Mixed Methods Reporting in Rehabilitation Health Sciences Research). Học viên cũng nên đọc thêm tài liệu “Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học”2 do Trường Đại học Y tế công cộng biên soạn và tài liệu “Hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu định tính”3 của trường.
Học viên có thể tham khảo bảng kiểm STROBE theo đường link: https://www.strobe- statement.org/checklists/
Tham khảo bảng kiểm SRQR theo đường link: https://www.equator-network.org/reporting- guidelines/srqr/
Tham	khảo	bảng	kiểm	MMR-RHS	theo	đường	link:	https://www.equator- network.org/reporting-guidelines/systematic-development-of-standards-for-mixed- methods-reporting-in-rehabilitation-health-sciences-research/
Các đề mục trong luận văn học viên đánh số theo hướng dẫn ở từng phần. Ở từng mục cụ thể theo tiêu chí của STROBE/ SRQR/ MMR-RHS, chúng tôi có đánh số tương ứng với thứ tự tiêu chí của STROBE/SRQR/ MMR-RHS nhằm giúp cho học viên thuận lợi trong quá trình tham chiếu. STROBE có 22 tiêu chí, trong hướng dẫn này sẽ áp dụng 21 tiêu chí, với tiêu chí 22 dùng cho thông tin về kinh phí sẽ không cần trình bày trong luận văn. SRQR

1 O’Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Academic medicine. 2014 Sep 1;89(9):1245-51.
2 Trường Đại học Y tế công cộng (2017). Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học.
3 Trường Đại học Y tế công cộng (2023). Tài liệu tham khảo hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu định tính

có 21 tiêu chí - sẽ có những tiêu chí trùng với STROBE hoặc có các tiêu chí không thực sự phù hợp với nghiên cứu kết hợp sẽ không được đưa vào trong hương dẫn này; số tiêu chí SRQR sử dụng là 20. MMR-RHS có nhiều tiêu chí trùng với hai chuẩn trên và cũng có những tiêu chí đặc thù được đưa vào báo cáo.
Trang bìa cứng:
· Tên Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế
· Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y tế Công cộng
· Họ và tên học viên
· Tên đề tài: Phải ngắn gọn, cụ thể, nêu lên được nghiên cứu cái gì, ở đâu, khi nào? Có thể đưa thuật ngữ chỉ ra thiết kế nghiên cứu vào tên đề tài hoặc để ở tóm tắt NC (STROBE-1). Với nghiên cứu Kết hợp, nếu học viên muốn đưa thiết kế nghiên cứu vào tên đề tài thì cũng đề rõ “Nghiên cứu kết hợp”. thậm chí có thể chi tiết cả mô hình/ dạng kết hợp (MMR-RHS).
· Dưới tên đề tài, ghi “Luận văn thạc sỹ …..” và Mã số chuyên ngành đào tạo: (Ví dụ: Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. Mã số chuyên ngành đào tạo: 8720701 (xem trình bày chi tiết ở phần sau).
· Hà Nội, năm…
Trang bìa phụ: Tương tự như bìa cứng, nhưng có thêm họ và tên người hướng dẫn khoa học, (ghi rõ học hàm học vị, ví dụ: GS.TS. Nguyễn Văn A)
Lời cảm ơn (gọn trong 1 trang, không bắt buộc phải có)
Mục lục (Tách riêng mục lục và danh mục các bảng, các biểu đồ/ đồ thị)
Danh mục các chữ, ký hiệu viết tắt (cần xếp theo vần ABC)

Tóm tắt nghiên cứu: Xem hướng dẫn cụ thể ở dưới
Các phần nêu trên được đánh số trang theo kiểu chữ số La Mã: i, ii, iii, sau đó, bắt đầu vào các phần tiếp theo đây (kể từ “Đặt vấn đề” sẽ bắt đầu đánh số trang theo chữ số Ả rập: 1, 2, 3, …)

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (STROBE-1; SRQR-2; MMR-RHS)
Tóm tắt nghiên cứu viết theo định dạng có cấu trúc, bao gồm các phần: (1) Bối cảnh; (2) Mục tiêu; (3) Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đo lường; (4) Kết quả; (5) Kết luận và khuyến nghị.
Đây là phần viết cung cấp các thông tin quan trọng của nghiên cứu, cần cân bằng nội dung viết giữa những việc đã làm (phương pháp NC) và kết quả có được. Tóm tắt nghiên cứu nên ngắn gọn trong 1 trang.

ĐẶT VẤN ĐỀ (STROBE-2; SRQR-3; MMR-RHS)
Đây là phần viết nhằm giải thích bối cảnh, cơ sở khoa học và lý do tiến hành nghiên cứu Nội dung trình bày nên có:
· Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu hoặc tình trạng sức khoẻ nghiên cứu, nêu ngắn gọn định nghĩa, khái niệm về vấn đề.
· Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề, cấp độ quốc tế và quốc gia, được tổng hợp từ các nghiên cứu cập nhật nhất, ưu tiên các nghiên cứu tổng quan về vấn đề đó nếu có.
· Nêu rõ khoảng trống kiến thức còn tồn tại (là những băn khoăn, thắc mắc chưa được giải đáp rõ ràng và thỏa đáng), từ đó hình thành nên lý do để tiến hành nghiên cứu. Đặc biệt lưu ý đến khoảng trống để giải thích cho việc cần phải triển khai nghiên cứu kết hợp.
· Có thể nêu rõ tầm quan trọng của nghiên cứu này về mặt khoa học (ví dụ đưa ra bằng chứng khoa học có giá trị, cập nhật/cung cấp thông tin sâu về vấn đề...) và về mặt quản lý, chính sách …
· Nêu rõ nghiên cứu này nhằm giải quyết vấn đề gì hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu gì? Nêu rõ ý nghĩa thực tiễn của vấn đề. Lưu ý câu hỏi nghiên cứu cần hỗ trợ cho việc áp dụng/ lựa chọn thiết kế nghiên cứu kết hợp.
Lưu ý: viết ngắn gọn, tối đa là 2 trang

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (STROBE-3; SRQR-4; MMR-RHS)
· Trình bày các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu. Mục tiêu phải đánh theo số thứ tự, không gạch đầu dòng. Mục tiêu viết thành 1 trang riêng.
· Mục tiêu nghiên cứu cần chỉ ra được đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu chính (đó là biến số chính/ biến kết quả/ biến phụ thuộc).
· Mục tiêu nên dùng động từ hành động, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu, thời gian nào.
· Với nghiên cứu cắt ngang: Khi có câu hỏi nghiên cứu rõ ràng về mối liên quan, mục tiêu cần nêu rõ biến độc lập và biến phụ thuộc.
· Với nghiên cứu bệnh chứng hoặc NC thuần tập: Mục tiêu nghiên cứu có thể được viết dưới dạng các giả thuyết nghiên cứu.
· Cần có mục tiêu cho cả định lượng và định tính, thể hiện nghiên cứu kết hợp.
Ví dụ Mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cắt ngang
1. Mô tả tuân thủ qui trình tiêm an toàn của điều dưỡng bệnh viện A, năm 2025.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ tiêm an toàn của điều dưỡng bệnh viện A, năm 2025

Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Trình bày tóm tắt các khái niệm, qui định, tiêu chí, phương pháp đánh giá,.. liên quan đến nội dung nghiên cứu.
1.2. Tổng quan các nội dung liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của luận văn (trong đó có rà soát các nghiên cứu, báo cáo… trong và ngoài nước đã tham khảo, phương pháp, kết quả, hạn chế (nêu rõ những gì đã được giải quyết, những gì còn tồn tại). (Lưu ý: Nên chia thành các phần tương ứng với mục tiêu của luận văn)
1.3. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu
1.4. Khung lý thuyết:
· Khung lý thuyết có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế nghiên cứu. Lựa chọn khung lý thuyết phù hợp có ý nghĩa trong định hướng thiết kế nghiên cứu cũng như xây dựng công cụ nghiên cứu. Khung lý thuyết nên làm rõ 2 nội dung:
· Các kiến thức đã biết về vấn đề nghiên cứu (dựa trên tổng quan các lý thuyết, nghiên cứu trước đây đã được trình bày trong tổng quan)
· Phạm vi của nghiên cứu dự định triển khai, bao gồm các nội dung được đề cập trong nghiên cứu (chỉ rõ các điểm thêm hoặc bớt trong nghiên cứu so với các kiến thức đã biết nêu trên)
· Lưu ý: trong trường hợp đề tài không bao phủ hết các nội dung chủ đề trong khung lý thuyết mà chỉ dự định khu trú vào một / một số phần thì cần nêu rõ giải thích rõ các phần mà nghiên cứu giải quyết được.
· Khung lý thuyết cần phải trích dẫn từ các tài liệu gốc, không trích dẫn bắc cầu (trích dẫn của trích dẫn).

Chương 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
· Nêu rõ là nghiên cứu kết hợp, và chỉ rõ thiết kế cho định lượng là gì và thiết kế cho định tính là gì. Cũng cần ghi rõ thiết kết kết hợp như thế nào: ví dụ thiết kế đồng thời, thiết kế theo trình tự… (MMR-RHS).
· Thiết kế nghiên cứu định lượng (STROBE-4)
· Trình bày rõ thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng hay nghiên cứu thuần tập…

· Với NC cắt ngang, không sử dụng các thuật ngữ “tiến cứu”, “hồi cứu” khi đề cập đến thiết kế nghiên cứu.
· Cách tiếp cận định tính (SRQR-5)
· Nêu rõ cách tiếp cận định tính (ví dụ như dân tộc học, lý thuyết nền tảng, hiện tượng học, nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu trần thuật) và lý thuyết cho nghiên cứu (nếu có).
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu (STROBE-5; SRQR-7; MMR-RHS)
· Địa điểm nghiên cứu: mô tả chi tiết tên đơn vị, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/ thành phố, bệnh viện nơi triển khai nghiên cứu.
· Thời gian: Nêu rõ thời gian cho từng giai đoạn của nghiên cứu: Thời gian tuyển chọn đối tượng, thời gian theo dõi, thời gian thu thập số liệu…Với từng giai đoạn, nêu rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Không cần nêu thời gian từ khi bắt đầu ý tưởng cho đến khi báo cáo luận văn.
2.3. Người tham gia, vật liệu lựa chọn vào nghiên cứu (STROBE-6; SRQR-8; MMR-RHS)
· Người tham gia nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu gồm đối tượng đích (đích thu thập thông tin) và/hoặc người có liên quan (người nhà, người chăm sóc, đồng nghiệp…).
· Cần mô tả quần thể nghiên cứu từ đó người tham gia nghiên cứu được chọn vào nghiên cứu. Quần thể nghiên cứu thường được mô tả dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm khác.
· Cần nêu rõ tiêu chí chọn và tiêu chí loại người tham gia nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu. Tiêu chí lựa chọn và loại trừ cần được dựa trên các biến số khác nhau và không viết trùng lặp nội dung.
· Lưu ý: Cần phân biệt người tham gia nghiên cứu (study participants) với các vật liệu nghiên cứu (study materials) như bệnh án, sổ sách, báo cáo, số liệu sẵn có, cuộc phẫu thuật…
Nghiên cứu định lượng: Dưới đây là các nội dung thường dùng trong luận văn thạc sỹ
· Nghiên cứu cắt ngang: Cần nêu ra những tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn và phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu (ngẫu nhiên đơn, mẫu cụm, mẫu chủ đích…).
· Nghiên cứu thuần tập: Cần nêu ra những tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn và phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu. Mô tả chi tiết phương pháp theo dõi đối tượng nghiên cứu.
· Nghiên cứu bệnh - chứng: Cần nêu ra những tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn và phương pháp lựa chọn bệnh và chứng. Mô tả chi tiết cơ sở và phương pháp lựa chọn bệnh và chứng, các tiêu chí để ghép cặp với nhóm chứng.
Nghiên cứu định tính:

· Tương tự trên, cần đưa ra tiêu chí lựa chọn, lọai trừ đối tượng NC trong cấu phần định tính. Chú ý, do nghiên cứu định tính có nhiều loại đối tượng, do đó mô tả tiêu chí chọn /loại trừ cho từng loại đối tượng
2.4. Biến số/ chủ đề nghiên cứu (STROBE-7; MMR-RHS)
· Nghiên cứu định lượng
· Định nghĩa rõ ràng tất cả các biến kết quả đầu ra, biến phơi nhiễm, biến dự báo, các biến nhiễu tiềm tàng, các biến tương tác.
· Mô tả tiêu chuẩn chẩn đoán đối với các biến kết quả đầu ra nếu có.
· Bảng biến số cụ thể đưa vào phụ lục, trong phần phương pháp có thể viết tóm tắt theo nhóm biến.
· Nghiên cứu định tính
· Trình bày rõ các nội dung/ chủ đề/ tiểu chủ đề được đề cập/ thu thập trong công cụ định tính. Các nội dung này là căn cứ xây dựng hướng dẫn phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm/quan sát.
2.5. Nguồn số liệu và kỹ thuật, công cụ đo lường (STROBE-8; SRQR-10/11)
· Trình bày rõ nguồn số liệu: Số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp.
· Trình bày kỹ thuật thu thập số liệu: phỏng vấn hay tự điền, quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, sử dụng hồ sơ/báo cáo/tài liệu có sẵn v.v. Cách thu thập số liệu, chi tiết về quy trình thu thập số liệu cần trình bày chi tiết bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc thu thập.
· Trình bày công cụ thu thập số liệu, đo lường: Cơ sở xây dựng công cụ, việc thử nghiệm công cụ… Trình bày tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ (nếu phù hợp). Cần mô tả chi tiết nếu bộ công cụ thay đổi trong quá trình nghiên cứu (đặc biệt là công cụ định tính như Hướng dẫn phỏng vấn sâu/ Thảo luận nhóm).
· Với thông tin định tính cần lưu ý trình bày cả quá trình phân tích số liệu sơ bộ (thường được thực hiện ngay trong quá trình thực địa), quá trình tương tác, phương pháp và các thông tin sử dụng để kiểm chứng, sự thay đổi trong quá trình nghiên cứu khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu và cơ sở luận chứng.
· Lưu ý việc đề cập đến tính giá trị và độ tin cậy của các kỹ thuật/ công cụ đo lường được sử dụng trong nghiên cứu dựa trên các bằng chứng từ chính NC của học viên.
· Qui trình thu thập số liệu: Nêu rõ qui trình thu thập thông tin cho cấu phần định lượng và qui trình thu thập thông tin cho cấu phần định tính.
· Với định lượng: Nêu rõ qui trình thu thập số liệu, các bước dự kiến thu thập số liệu ví dụ phỏng vấn hay phát vấn? Các cuộc phỏng vấn/ phát vấn… được thực hiện ở đâu? Thực hiện như thế nào? Thời gian trả lời/ điền phiếu khoảng bao lâu? Ai thực hiện các cuộc phỏng vấn? Việc kiểm tra phiếu phỏng vấn/ phát vấn như thế nào?

· Với cấu phần định tính: Nêu rõ quá trình thu thập dữ liệu/ số liệu đã được thực hiện, ví dụ phỏng vấn sâu qua hình thức gặp trực tiếp hay qua internet, điện thoại; thực hiện ở đâu, trong thời gian bao lâu, phỏng vấn sâu có những ai tham gia, có thực hiện phỏng vấn lại không, có đưa lại bản gỡ băng (nếu được cho phép ghi âm) cho người tham gia phỏng vấn kiểm tra lại thông tin hay không. Tác giả cũng nên mô tả phương tiện sử dụng để ghi âm, ghi hình hoặc chuyển gửi, lưu trữ thông tin để người đọc hiểu được toàn bộ bối cảnh dữ liệu đã được thu thập như thế nào và ảnh hưởng đến chất lượng thu thập dữ liệu ra sao (ví dụ ảnh hưởng của việc ghi âm đến hành vi của người tham gia) (SRQR-10).
2.6. Đo lường, tiêu chí đánh giá (STROBE-8)
· Trình bày các phương pháp đo lường dùng trong nghiên cứu.
· Trình bày tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá dùng trong nghiên cứu.
· Trình bày cách tính toán các chỉ số chính dùng trong nghiên cứu.
2.7. Sai số và kỹ thuật tăng cường tính chính xác của số liệu (STROBE-9; SRQR- 15; MMR-RHS)
· Trình bày các sai số (sai số hệ thống, ngẫu nhiên) và yếu tố nhiễu tiềm tàng và các biện pháp hạn chế sai số và các yếu tố nhiễu đó. Ý nghĩa/hậu quả có thể có của các sai số và các yếu tố nhiễu này lên kết quả nghiên cứu.
· Trình bày các kỹ thuật nhằm tăng cường tính chính xác của số liệu và tăng độ tin cậy trong phân tích số liệu của thông tin định tính (các thành viên trong nhóm nghiên cứu cùng kiểm tra, kỹ thuật kiểm chứng bằng nhiều nguồn thông tin (triangulation) và đưa ra lý giải.
2.8. Mẫu nghiên cứu
2.8.1. Cỡ mẫu (STROBE-10)
· Cần giải thích cơ sở và phương pháp tính toán cỡ mẫu, công thức tính cỡ mẫu phù hợp với từng đối tượng nghiên cứu/ người tham gia.
· Trong trường hợp phân tích số liệu thứ cấp thì cần nêu rõ mẫu nghiên cứu cuả nghiên cứu gốc và cần xem mẫu đó có phù hợp với câu hỏi NC của luận văn hay không bằng cách tính cỡ mẫu của luận văn cần và so sánh với mẫu của NC gốc.
· Với phần định tính: Bảng mô tả rõ cỡ mẫu cho từng nhóm đối tượng theo phương pháp thu thập số liệu/ dữ liệu (ví dụ phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát). Cỡ mẫu định tính cần ghi là số cuộc phỏng vấn sâu hoặc số cuộc thảo luận nhóm và số người tương ứng (SRQR-8c)
2.8.2. Chọn mẫu
· Trình bày rõ ràng phương pháp chọn mẫu áp dụng cho từng đối tượng nghiên cứu: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, hay mẫu ngẫu nhiên hệ thống, mẫu cụm, mẫu phân tầng, chọn mẫu một giai đoạn hay nhiều giai đoạn…

· Với phần định tính: Có thể trình bày bảng mô tả rõ cỡ mẫu cho từng nhóm đối tượng theo phương pháp thu thập thông tin (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát…) (SRQR-8b)
2.9. Nghiên cứu viên (SRQR-6)
- Nêu đặc điểm của nghiên cứu viên/ điều tra viên có thể ảnh hưởng đến nghiên cứu, bao gồm các đặc điểm cá nhân, bằng cấp, kinh nghiệm, mối quan hệ với người tham gia nghiên cứu, các giả định, tương tác giữa các đặc điểm của nghiên cứu viên/ điều tra viên và câu hỏi nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp, kết quả và tính rõ ràng, chính xác.
2.10. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu
Phân tích số liệu định lượng
· Mô tả tất cả các phương pháp thống kê đã sử dụng, bao gồm cả những phương pháp khống chế yếu tố nhiễu (STROBE-12a)
· Nếu có các phân tích tương tác (interaction), cần mô tả phương pháp dùng trong phân tích tương tác giữa các biến số. Nêu rõ cơ sở tạo biến tương tác (STROBE- 12b)
· Cách xử lý số liệu khuyết thiếu/ missing (STROBE-12c)
· Các xử lý số liệu đặc thù theo thiết kế nghiên cứu (STROBE-12d), ví dụ:
· Nghiên cứu cắt ngang: Mô tả phương pháp phân tích phù hợp với phương pháp chọn mẫu (ví dụ phân tích cụm khi áp dụng phương pháp chọn mẫu cụm, nếu thực hiện).
· Nghiên cứu thuần tập: mô tả phương pháp xử lý trường hợp mất theo dõi
· Nghiên cứu bệnh - chứng: mô tả phương pháp ghép cặp và biện pháp phân tích ghép cặp
· Mô tả các phân tích độ nhạy nếu có (STROBE-12e): Ví dụ độ nhạy của các xét nghiệm sàng lọc.
· Biến liên tục: (STROBE-11)
· Phương thức xử lý biến định lượng, cách chia nhóm nếu có
· Trình bày phương pháp chuyển dạng số liệu định lượng (để chuyển từ phân bố lệch về phân bố chuẩn) và lý do.
Xử lý, phân tích số liệu định tính (SRQR-13/14)
· Xử lý số liệu: Các phương pháp xử lý số liệu trước và trong khi phân tích, bao gồm gỡ file/băng phỏng vấn sâu/ thảo luận nhóm dưới dạng chữ: ví dụ gỡ băng, làm sạch, quản lý và bảo mật số liệu, kiểm tra tính xác thực của số liệu, mã hóa số liệu và mã hóa các đoạn trích phỏng vấn sâu để khuyết danh/không nhận diện được.

· Phân tích số liệu: Mô tả chiến lược phân tích: ví dụ theo chủ đề hay theo nội dung; các nghiên cứu viên tham gia như thế nào trong quá trình phân tích số liệu, cách tiếp cận cụ thể được áp dụng trong phân tích số liệu và đưa ra lý giải cho việc chọn lựa cách tiếp cận trong phân tích số liệu.
Phân tích số liệu kết hợp (MMR-RHS): Nêu cách phân tích tích hợp (intergration) số liệu định tính và định lượng
Bảo mật dữ liệu: Nêu rõ việc quản lý dữ liệu đã áp dụng để không bị lộ/mất thông tin: ví dụ đặt mã, cất phiếu trong tủ có khóa…, lưu ý khi chuyển file trong nhóm/qua người thuê (gỡ băng/nhập liệu), chú ý ko chuyển qua các phương tiện không bảo mật.
2.11. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu (SRQR-9; MMR-RHS)
Trình bày các vấn đề liên quan đến đạo đức nghiên cứu như quá trình tuyển đối tượng nghiên cứu, giấy đồng ý tham gia nghiên cứu, bảo mật thông tin, giấy phép của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học…
Làm rõ mối quan hệ giữa điều tra viên/ nghiên cứu viên với người tham gia NC.
Ghi rõ số quyết định thông qua của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Đưa ra giải thích khác (nếu cần) cho các vấn đề về đạo đức.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trình bày các kết quả nghiên cứu đã đạt được theo từng mục tiêu nghiên cứu/ giả thuyết nghiên cứu. Có thể chia thành các phần riêng trong chương kết quả, bám sát vào các nội dung nghiên cứu đã đề cập trong mục tiêu / giả thuyết nghiên cứu và phương pháp (Lưu ý nhất quán với tham số sử dụng trong tính cỡ mẫu).
Các bảng số liệu nên được xen kẽ vào phần chữ viết, lần lượt theo nội dung kết quả. Các số liệu có thể được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ / đồ thị, hình vẽ hay tranh, sơ đồ minh họa, nhưng KHÔNG trình bày cùng một nội dung số liệu dưới cả hai hình thức (bảng và đồ thị). Các bảng nhất thiết phải có tiêu đề và được đánh số lần lượt theo thứ tự xuất hiện, tiêu đề nằm ở phía trên bảng. Tương tự, các biểu đồ, đồ thị cũng có tên và được đánh số. Tên của biểu đồ, đồ thị, hình vẽ nằm ở phía dưới của biểu đồ, đồ thị, hình vẽ.
Kết quả của phần định tính và định lượng trình bày lồng ghép phù hợp với nội dung (theo mục tiêu nghiên cứu) và phù hợp với mô hình kết hợp đã thực hiện ở phần phương pháp.
Nội dung phần kết quả thường có các mục sau
3.1 Đặc điểm của đối tượng/ người tham gia nghiên cứu
Đặc điểm chung của đối tượng/ người tham gia (STROBE-13)

· Số lượng đối tượng/ người tham gia tại mỗi giai đoạn: Đối tượng/ người tham gia đáp ứng tiêu chí, đối tượng được lựa chọn tham gia nghiên cứu, thực sự tham gia nghiên cứu, đối tượng/ người tham gia theo dõi được, số lượng đối tượng/ người tham gia thực sự đưa vào phân tích.
· Cần nêu rõ lý do không tham gia, mất đối tượng/ người tham gia nghiên cứu.
· Nên mô tả sự thay đổi đối tượng/ người tham gia nghiên cứu theo sơ đồ. Phân tích mô tả (STROBE-14)
· Mô tả đặc điểm của đối tượng tham gia NC (nhân khẩu học, xã hội..), thông tin về phơi nhiễm và biến nhiễu tiềm tàng.
· Trình bày số lượng missing/ thiếu cho từng biến
· Với nghiên cứu thuần tập: cần trình bày số lượng người bỏ cuộc theo thời gian, mô tả về thời gian theo dõi (tổng thời gian theo dõi, trung bình/ trung vị thời gian theo dõi…).
3.2 Mục tiêu 1 (thường là thực trạng vấn đề nghiên cứu: kết quả phân tích biến đầu ra chính) (STROBE-15)
· Nghiên cứu cắt ngang: Trình bày được số lượng, tỷ lệ %, giá trị trung bình/ trung vị… của biến kết quả đầu ra.
· Nghiên cứu thuần tập: Trình bày được số lượng sự kiện xảy ra và mô tả được thực sự xuất hiện sự kiện theo thời gian.
· Nghiên cứu bệnh chứng: Báo cáo được số lượng phơi nhiễm trong từng nhóm bệnh và chứng.
3.3 Mục tiêu 2 (thường là các mục tiêu về yếu tố ảnh hưởng, mối liên quan, tương quan…) (STROBE-16)
· Trình bày kết quả thô, kết quả hiệu chỉnh cho biến nhiễu tiềm tàng cùng khoảng tin cậy (CI95%). Đề rõ các biến nhiễu xử lý là biến nào, tại sao.
· Với biến định lượng: Cần báo cáo biên độ (giá trị thấp nhất-cao nhất), trung bình, trung vị của biến định lượng theo các nhóm
· Nếu chuyển biến liên tục thành phân loại: đề rõ điểm cắt dùng phân nhóm và cơ sở đưa ra điểm cắt này.
· Nếu có thể: tính nguy cơ tuyệt đối cho một giai đoạn thời gian bên cạnh trình bày nguy cơ tương đối
Các phân tích khác (STROBE-17)
· Học viên trình bày các phân tích phù hợp khác được sử dụng trong luận văn, ví dụ: phân tích theo nhóm, phân tích tương tác, phân tích độ nhạy, phân tích thang đo.

Một số điểm lưu ý:
· Những kết quả của các kiểm định thống kê sử dụng trong khi phân tích số liệu cần được nêu rõ trong phần kết quả. Ví dụ, các bảng thể hiện mối tương quan giữa hai biến số rời rạc cần có giá trị kiểm định và giá trị p, chú thích đó được trình bày ở bên dưới của bảng (ví dụ giá trị Khi bình phương và giá trị p).
· Các bảng nên có chú thích về cỡ mẫu trong phân tích, viết dưới dạng: (n=…), nhất là các bảng thể hiện tần số, tần suất, tỷ lệ. Các bảng nên thống nhất về hình thức trình bày, cách kẻ khung, đường viền, v.v.
· Với các phân tích thống kê phức tạp, chẳng hạn thống kê hồi qui logic, bảng trình bày kết quả có thể lược bớt những chi tiết trong kiểm định, chỉ trình bày những thông số chính.
· Khi trình bày kết quả định tính dưới dạng chủ đề chính, nên để/ đặt tên chủ đề chính đã khái quát được yếu tố ảnh hưởng dương tính/âm tính.
· Việc sử dụng thông tin định tính phải có tính chất kết nối và giải thích kết quả định lượng, không đơn thuần là lặp lại kết quả định lượng hoặc mâu thuẫn với kết quả định lượng mà không có sự giải thích.
Học viên có thể tham khảo chi tiết phần Báo cáo các phân tích thống kê trong tài liệu “Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” đã nêu ở trên.
Hướng dẫn trình bày kết quả định tính
· Như đã đề cập ở trên, kết quả định tính được trình bày theo mục tiêu nghiên cứu và mục đích của kết hợp.
Các kết quả định tính khi trình bày cần theo các tiêu chí sau của SRQR
· Tổng hợp và phiên giải (SRQR-16): Cần tổng hợp và phiên giải các kết quả chính (ví dụ: phiên giải kết quả chính, các chủ đề...) có thể kết quả bao gồm xây dựng mô hình hoặc lý thuyết nào đó, hoặc kết quả lồng ghép với nghiên cứu hoặc lý thuyết trước đó.
· Trích dẫn dữ liệu (SRQR-17): Trích dẫn các bằng chứng (ví dụ như trích dẫn, nhật ký thực địa, các đoạn trích, hình ảnh) để bổ trợ cho kết quả nghiên cứu. Lưu ý: Nội dung trích dẫn nguyên bản cần để trong ngoặc kép và nên sử dụng chữ nghiêng. Cần mã hoá nguồn trích (là các cuộc phỏng vấn sâu/ thảo luận nhóm): ví dụ mã cuộc PVS thứ nhất là: PVS-01.

Chương 4 BÀN LUẬN
Bàn luận cần đi theo mục tiêu nghiên cứu, cấu trúc bàn luận nên là:
4.1 Mục tiêu 1
4.2 Mục tiêu 2
4.3 Hạn chế của nghiên cứu
Học viên lưu ý các nội dung sau của phần viết bàn luận
· Kết quả chính (STROBE-18): Học viên cần tóm tắt kết quả theo mục tiêu/ giả thuyết nghiên cứu, học viên cũng có thể chọn bàn luận những kết quả nổi bật nhất trong trường hợp có quá nhiều kết quả chi tiết và nhiều thông tin chỉ mang tính mô tả.
· Bàn luận kết quả (STROBE-20): Học viên phiên giải, giải thích các kết quả chính có được, bàn luận về các hạn chế, tính chính xác của các phân tích được áp dụng. Trong phần này, học viên cũng cần so sánh các kết quả của mình với những tác giả khác đã tiến hành nghiên cứu trước đó (trong nước, quốc tế). Khi so sánh, cần nêu ra những điểm giống nhau, điểm khác biệt, và đặc biệt là lý giải, lập luận hay đưa ra những giả định để giải thích sự khác nhau đó. Học viên cũng có thể đưa thêm các thông tin bổ trợ, làm rõ hay cung cấp thêm chi tiết phân tích sâu hơn kết quả nghiên cứu (SRQR-18)
· Học viên cũng cần bàn luận về tính giá trị/ ý nghĩa của việc kết hợp trong nghiên cứu và việc áp dụng của nghiên cứu kết hợp này.
· Tính ngoại suy của nghiên cứu: Tác giả cần bàn luận về khả năng nhân rộng, ngoại suy kết quả nghiên cứu, ứng dụng của nghiên cứu (STROBE-21). Bàn luận về phạm vi áp dụng, tính khái quát hóa của kết quả nghiên cứu, xác định các đóng góp đặc thù của nghiên cứu đã báo cáo vào lĩnh vực nghiên cứu (SRQR-18)
· Hạn chế của NC (STROBE-19; SRQR-19): Tác giả cần bàn về sai số, hạn chế nghiên cứu, các nguồn sai số và ảnh hưởng của các sai số này đến kết quả nghiên cứu có được. Bàn luận về tính tin cậy của số liệu (cả định lượng và định tính). Lưu ý phần viết này cần có sự bàn luận khác với phần viết ở Phương pháp NC.

KẾT LUẬN
1. Phần này tác giả tóm tắt và khẳng định lại những những phát hiện của đề tài (dựa trên cả các kết quả, phiên giải và bàn luận, giải thích, so sánh) theo mục tiêu nghiên cứu.
Tuy vậy, cần tránh đưa tất cả các chi tiết trong phần kết quả và không diễn giải cũng như không bàn luận ở phần này

2. Kết luận cần hết sức ngắn gọn và thường trình bày trong 1-2 trang. Cá biệt, nếu đề tài khá lớn, có thể dài hơn nhưng không nên quá 3 trang.

KHUYẾN NGHỊ
1. Nếu như kết luận cần bám sát mục tiêu đề ra ban đầu, thì khuyến nghị cần bám sát các kết luận vừa trình bày. Nội dung khuyến nghị cũng cần chỉ rõ là khuyến nghị dành cho ai, với những biện pháp cụ thể nào.
2. Tránh việc đưa ra các khuyến nghị tổng quát, chung chung hay đưa ra các khuyến nghị không dựa trên kết luận cụ thể của đề tài, mà dựa trên hiện trạng, bối cảnh thực tế, hay kinh nghiệm cá nhân của tác giả mà không có bằng chứng xác đáng từ nghiên cứu này.
3. Phần khuyến nghị chỉ tối đa từ 1 đến 2 trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hướng dẫn viết tài liệu tham khảo: xem phụ lục 2



PHỤ LỤC
Sau đây là danh sách các mục thông tin thường được đưa vào phụ lục, tuy nhiên, tùy theo nghiên cứu và chủ đề cụ thể, học viên có thể thêm bớt cho phù hợp.
Phụ lục 1: Phiếu hỏi (hay các công cụ thu thập số liệu, bảng kiểm, v.v.) Phụ lục 2: Một số kết quả phân tích mô tả (không trình bày ở phần kết quả)
Phụ lục 3: Danh sách các cán bộ tham gia nghiên cứu (điều tra viên, giám sát viên, những người có đóng góp cho đề tài, hỗ trợ nghiên cứu)
Phụ lục 4: Xác nhận đồng ý/ cho phép triển khai nghiên cứu của cơ sở Phụ lục 5: Mô tả các thủ thuật, các qui trình điều trị, phác đồ, v.v.
Phụ lục 6: Bản đồ địa bàn nghiên cứu, các hình ảnh trong nghiên cứu (chụp địa bàn nghiên cứu, đối tượng/ người tham gia nghiên cứu, v.v.).
Phụ lục 7: Các mục khác: thông tin tài trợ cho nghiên cứu, các quy định/chính sách gốc, xung đột lợi ích (nếu có). Nếu là luận văn, bổ sung scan quyết định hội đồng đạo đức.

CÁC ĐIỂM LƯU Ý KHÁC
1. Quy định về hình thức: xem phụ lục 1
2. Hướng dẫn viết Tài liệu tham khảo: xem phụ lục 2
3. Phụ lục trang bìa: xem phụ lục 3
4. Biểu mẫu đánh giá: xem phụ lục 4

PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC
1. Đánh số thứ tự bảng biểu
· Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)
· Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Tỷ lệ thanh niên hút thuốc trong vòng 12 tháng qua theo giới tính và nhóm tuổi)
· Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)
· Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng nếu là các bảng số liệu thứ cấp. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.
2. Đánh số các chương, mục và tiểu mục
· Sử dụng số Ả rập, không dùng chữ số La Mã
· Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số·
· Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục
3. Soạn thảo văn bản
- Giấy A4 (21 × 29,7 cm)
· Font chữ Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 13, cách dòng 1,5.
· Lề trái cách 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3cm, lề dưới 3cm. Số trang được đánh ở giữa phía trên đầu mỗi trang giấy, đánh số từ phần đặt vấn đề (theo chữ số Ả rập 1, 2, 3).
· Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bầy theo cách này.
· Bắt đầu một chương hoặc phần mới cần sang trang mới.
· Phải đóng thành quyển có bìa như hướng dẫn
4. Viết tắt
· Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Cần viết đầy đủ ở lần đầu tiên cụm từ xuất hiện trong đề cương, sau đó mới viết tắt.
· Viết tắt các từ dùng tiếng nước ngoài phải theo quy định quốc tế
· Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt

PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Có nhiều loại tài liệu tham khảo, nhưng hay được dùng trong các cơ sở đào tạo bao gồm: sách, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, báo cáo, luận văn, luận án tốt nghiệp, văn bản qui phạm pháp luật. Lưu ý: Học viên chỉ trích dẫn trực tiếp, không trích lại từ nguồn khác. Ít nhất phải có 50% tài liệu tham khảo được xuất bản trong 10 năm gần đây. Học viên nên sử dụng phần mềm để cập nhật danh mục tài liệu tham khảo, vd như Zotero, Endnote.
· Trình tự sắp xếp theo định dạng Vancouver, còn gọi là "hệ thống thứ tự trích dẫn".
· Câu/đoạn trích dẫn được đánh số theo thứ tự trích dẫn trong bài viết. Khi đó, số được đặt trong ngoặc đơn, liền sau câu/đoạn trích dẫn ngay cả khi tên tác giả xuất hiện trong đoạn văn, số tài liệu để trước dấu chấm (nếu tài liệu trích để cuối câu).
· Nếu có nhiều tài liệu được trích dẫn cho cùng một ý, dùng dấu phẩy (không có khoảng trắng) giữa các số. Ví dụ (1,3,5)
· Nếu có dãy 3 số liên tục trở lên thì dùng dấu gạch nối (không có khoảng trắng) giữa số đầu và số cuối của dãy. Ví dụ: (2,3,4,5,8,9) viết tắt lại thành (2-5,8,9)
· Các tài liệu có trích dẫn trong bài viết được xếp trong danh mục tham khảo cuối bài, theo đúng thứ tự trích dẫn.
· Danh mục tài liệu tham khảo (reference list) được xắp xếp theo thứ tự xuất hiện của tài liệu được trích dẫn trong văn bản, không phân biệt tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
· Tài liệu tham khảo là sách, phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành. Tên sách: Nhà xuất bản, Nơi xuất bản. Năm xuất bản. Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là “Book”
Ví dụ: Trường Đại học Y tế công cộng. Sức khỏe môi trường 1: Giáo trình giảng dạy cử nhân Y tế công cộng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2024.
· Tài liệu tham khảo là luận án, luận văn phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả. Tên luận án/luận văn [Ghi rõ Luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sĩ về chuyên ngành gì, ví dụ QLBV hay YTCC hay CK2 TCQLYT]. Nơi đào tạo: tên tổ chức đào tạo; Năm tốt nghiệp. Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là “Thesis”
Ví dụ: Đinh Thị Ngọc Huệ. Quản lý điều trị ngoại trú người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số yếu tố ảnh hưởng tại phòng khám Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa năm 2023 [Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện]. Hà Nội: Trường Đại học Y tế công cộng; 2023.
· Tài liệu tham khảo là báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành. Tên báo cáo Năm báo cáo. Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là “Report”


Ví dụ: Tổng cục thống kê. Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 2020.
· Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả. Tên bài báo. Tên tạp chí. Năm xuất bản; Tập(số): các số trang (gạch ngang giữa số trang đầu và cuối). Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là “Journal Article”
Ví dụ: Nguyễn Văn A. Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại 1 số tỉnh miền núi Phía Bắc, Việt Nam năm 2017. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu và Phát triển. 2017;1(1):69-77.
· Tài liệu tham khảo văn bản qui phạm pháp luật, ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tổ chức ban hành văn bản, số văn bản, năm ban hành. Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là “Legal Rule or Regulation”
Ví dụ: Quốc hội. Luật số 15/2023/QH15 Luật Khám chữa bệnh (2023).
· Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày truy cập. Chọn loại tài liệu trong công cụ trích dẫn (như Zotero hoặc Endnote) là Web Page”
Ví dụ: Hiểm hoạ khi đeo khẩu trang trên cằm, cánh tay. https://vnexpress.net/hiem-hoa- khi-deo-khau-trang-tren-cam-canh-tay-4471306.html. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2022.


PHỤ LỤC 3: MẪU BÌA MẪU BÌA NGOÀI
(theo đúng cỡ chữ trong mẫu này)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG






HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN





TÊN ĐỀ TÀI



LUẬN VĂN THẠC SĨ ………
MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: …………….
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MẪU BÌA TRONG (giấy thường có khung)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG






HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN



TÊN ĐỀ TÀI






LUẬN VĂN THẠC SĨ ………

MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH:……………..





NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1.

2.
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PHỤ LỤC 4: CÁC BIỂU MẪU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
------------------------------ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ
(Dành cho Dành cho Ủy viên Phản biện Hội đồng luận văn ThS định hướng nghiên cứu)

Tên đề tài: ………........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Chuyên ngành: ……………………………………………………. Mã số đề tài:	(Ghi ở góc trên bên phải quyển LV)

[image: ]

…………………, ngày......tháng…...năm 20...

1. Đề tài có đúng định hướng và mã số chuyên ngành (ThS YTCC/ QLBV/KTXNYH//DD/ CTXH)
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………..……………………………………
2. Tên đề tài nghiên cứu:
2.1 Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
3 Tóm tắt nghiên cứu:
3.1 Nhận xét: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4 Phần đặt vấn đề:

4.1 Nhận xét (Có nêu rõ lý do triển khai nghiên cứu, lý do cần sử dụng thiết kế nghiên cứu kết hợp?):
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
4.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5 Mục tiêu nghiên cứu:
5.1 Nhận xét (Có mục tiêu NC cho định lượng, định tính và/ hoặc mục tiêu kết hợp):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
5.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
6 Tổng quan tài liệu:
6.1 Nhận xét (Cấu trúc và nội dung của tổng quan tài liệu có phù hợp tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu không, tài liệu tham khảo cập nhật và trích dẫn đúng, các góp ý khác (nếu có) :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
6.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
7 Phương pháp nghiên cứu:
7.1 Nhận xét (Thiết kế/ mô hình nghiên cứu kết hợp có được trình bày rõ ràng và phù hợp không?Địa điểm và thời gian nghiên cứu phù hợp không? Người tham gia/ vậy liệu nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, thể hiện rõ các nội dung cho định lượng và định tính? Biến số/nội dung nghiên cứu phù hợp với mục tiêu, đúng định hướng và phù hợp với mã ngành không? Nguồn số liệu/ phương pháp thực hiện xét nghiệm/ công cụ đo lường rõ ràng, khả thi và phù hợp với nội dung nghiên cứu, phù hợp với thiết kế định lượng và định tính? Các đo lường, tiêu chí đánh giá có rõ ràng không? Cỡ mẫu, chọn mẫu phù hợp và khả thi không? Sơ đồ nghiên cứu rõ ràng (nếu có)? Phương pháp phân tích số liệu định lượng và định tính, đạo đức nghiên cứu được viết phù hợp? Các nhận xét khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………
7.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8 Kết quả nghiên cứu:
8.1 Nhận xét (Kết quả nghiên cứu có đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu không? có phù hợp với định hướng và mã ngành không? Kết quả nghiên cứu trình bày có rõ ràng và theo mục tiêu và mô hình

nghiên cứu kết hợp không? có sử dụng các phương pháp phân tích phù hợp và đảm bảo độ tin cậy không?):
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………
8.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………..……………………………………… ………….
9 Bàn luận:
9.1 Nhận xét (cấu trúc và nội dung của bàn luận có phù hợp với mục tiêu và kết quả nghiên cứu không? trích dẫn tài liệu tham khảo có đúng không?):…………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………...………………………………………
10 Kết luận:
10.1 Nhận xét (có khái quát được các kết quả chính và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu không, bao gồm cả kết quả định lượng, định tính) :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
10.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
11 Khuyến nghị:
11.1 Nhận xét (phù hợp, khả thi và dựa trên kết quả nghiên cứu không?)……………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
12 KẾT LUẬN: ĐỀ NGHỊ PHẢN BIỆN GHI RÕ: Đồng ý thông qua với điều kiện chỉnh sửa hay Không đồng ý thông qua.

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
(GHI CHÚ: Kính đề nghị các thầy cô không ghi tên trong biên bản phản biện vì đây là qui trình phản biện kín)

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Biểu mẫu



BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA
SAU PHẢN BIỆN KÍN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

	TT
	Nội dung
	Nội dung góp ý của Phản biện 1
(Ghi đầy đủ các góp ý theo thứ tự các phần của luận văn)
	Nội dung góp ý của Phản biện 2
(Ghi đầy đủ các góp ý theo thứ tự các phần của luận văn)
	Phần giải trình của Học viên
(Nêu rõ đã chỉnh sửa như thế nào, ở phần nào, trang bao nhiêu. Nếu không chỉnh sửa giải thích lý do vì sao không sửa)

	1.
	Định hướng chuyên ngành của luận văn
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	2.
	Tên đề tài luận văn
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	3.
	Tóm tắt
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	4.
	Đặt vấn đề
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	5.
	Mục	tiêu nghiên cứu
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	6.
	Tổng quan tài liệu
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	7.
	Khung	lý thuyết
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	8.
	Phương	pháp nghiên cứu
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….



	
	
	
	
	

	9.
	Kết quả nghiên cứu
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	10.
	Bàn luận
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	11.
	Kết luận
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	12.
	Khuyến nghị
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	13.
	Tài liệu tham khảo
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	14.
	Công	cụ nghiên cứu
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….

	15.
	Các góp ý khác
	……
	……
	……

	
	
	…….
	…….
	…….


Lưu ý:
· Có dòng kẻ giữa từng góp ý và phần giải trình thẳng hàng với góp ý.
· Học viên giải trình theo thứ tự từng phần (nếu có) của luận văn.
· Không đưa thông tin Học viên/GVHD/GVHT vào trong biên bản giải trình.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHUNG CHẤM ĐIỂM TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SỸ
Họ tên học viên: ...............................................................................................................................
Chuyên ngành…………………………..Lớp:………………………………………………
Tên đề tài: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Người chấm......................................................................................................................................


	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Khung điểm
	Điểm chấm

	1
	Nội dung trình bày
	6,0
	

	
	-	Đặt vấn đề ngắn gọn, nêu rõ lý do nghiên cứu cũng như lý do cần
thực hiện nghiên cứu kết hợp
	0,5
	

	
	-	Trình bày mục tiêu nghiên cứu rõ ràng; Mục tiêu nghiên cứu thể hiện cả cấu phần định lượng và định tính
	0,5
	

	
	-	Tổng quan tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học
	1,0
	

	
	-	Trình bày phương pháp nghiên cứu phù hợp rõ ràng
	1,0
	

	
	-	Trình bày các kết quả nghiên cứu rõ ràng, chính xác
	1,0
	

	
	-	Bàn luận có tính phê phán và logic, có so sánh với các nghiên cứu/ y văn khác
	1,0
	

	
	-	Kết luận rõ ràng, trả lời được mục tiêu nghiên cứu
	0,5
	

	
	-	Khuyến nghị hợp lý, khả thi
	0,5
	

	2
	Kỹ năng trình bày
	1,0
	

	
	-	Giữ đúng thời gian cho phép, nói rõ ràng, dễ hiểu, phong thái tự tin, hấp dẫn người nghe
	0,5
	

	
	-	Hình thức bài trình bày đẹp, sử dụng các phương tiện nghe nhìn hợp lý
	0,5
	

	3
	Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng
	2,0
	

	4
	Có 01 bài báo liên quan đến nội dung luận văn đăng tải trên tạp chí
chuyên ngành (hoặc có xác nhận của tạp chí sẽ đăng tải).
	1,0
	

	Tổng số điểm
	10,0
	


(Lưu ý: Quý thầy/cô làm tròn tổng điểm cuối cùng lẻ đến 0,5 điểm)
Nhận xét, kết luận ghi rõ “THÔNG QUA” hay “KHÔNG THÔNG QUA” (nếu dài, viết vào mặt sau):
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….................…………………………………….
Ngày ........ tháng ......... năm 20....
Người chấm
(Kí và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ
Buổi bảo vệ tổ chức tại: Trường Đại học Y tế công cộng
Hồi	giờ	phút ngày	/	/20…
Hội đồng chuyên ngành được thành lập theo QĐ số …../QĐ-ĐHYTCC, ngày …/…/20… của Trường Đại học y tế công cộng về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ	khóa …. tại Hà Nội của
học viên: …………………………
Với đề tài:
…………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………...…………………

Tới dự buổi bảo vệ gồm có:
1. Thành viên Hội đồng chấm Luận văn
Có mặt:
1- Chủ tịch hội đồng:
2 - Uỷ viên thư ký hội đồng:
3 - Phản biện 1:
4 - Phản biện 2:
5 - Uỷ viên:
Vắng mặt:
2. Giáo viên hướng dẫn: ………………………
3. Đại biểu khác (Trường, địa phương, đồng nghiệp): …………………………
………………………………………………………………………………..

Hội đồng đã nghe:
1. Đại diện Nhà trường công bố quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn
2. Thư ký hội đồng đọc báo cáo kết quả học tập và Lý lịch khoa học của học viên
3. Học viên: ……………………… báo cáo tóm tắt luận văn trong thời gian là ……. phút.
4. Ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng:
4.1 Ý kiến Phản biện 1(Có bản nhận xét kèm theo):
…………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………

4.2 Ý kiến Phản biện 2(Có bản nhận xét kèm theo):
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
4.3 Ý kiến Ủy viên :
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………

4.4 Ý kiến Thư ký:
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………

4.5 Ý kiến Chủ tịch:
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
5. Các thành viên khác của Hội đồng và đại biểu dự bảo vệ phát biểu, phân tích, đánh giá luận văn
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...…………… Tổng số đã có ....... ý kiến phát biểu phân tích đóng góp cho luận văn và đã có ..........câu hỏi được nêu.
6. Học viên trả lời các câu hỏi được nêu trong thời gian là	phút
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
KẾT LUẬN:
Hội đồng thống nhất đánh giá chung, kết luận như sau:
1. Luận văn đã đạt được những kết quả sau:
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………

2. Những điểm cần chỉnh sửa:
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...…………… Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng do ban kiểm phiếu báo cáo:
Tổng số điểm trình bày:...................................................................................................
Điểm chia trung bình trình bày (Tính đến 2 số thập phân):.............................................
Trong đó điểm thành tích nghiên cứu (có bài báo hoặc xác nhận của tạp chí sẽ đăng trong số báo cụ thể sắp tới) : ……………….............
Xếp loại:...........................................................................................................................
(Xuất sắc ≥ 9.5; Giỏi: 8,5-9,4; Khá: 7,5-8,4; Trung bình: 5,5-7,4; Không đạt: ≤5,5)
Hội đồng nhất trí đề nghị Nhà trường hoàn thiện thủ tục và ra quyết định công nhận tốt nghiệp; báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo xin cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành ………… cho học viên: …………………….


Hà Nội, ngày	tháng	năm 20…
Chủ tịch Hội đồng

Thư ký hội đồng

Thủ trưởng cơ sở đào tạo
Hiệu trưởng

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


Biểu mẫu



BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA CÁC GÓP Ý LUẬN VĂN
Họ tên học viên: …………………………………………………………… Chuyên ngành: ……………………………………….Lớp:……………………… Tên đề tài: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………

	TT
	Nội dung góp ý
(Liệt kê các nội dung góp ý theo thứ tự các phần của luận
văn)
	Phần giải trình của học viên
(Nêu rõ đã chỉnh sửa như thế nào, ở phần nào. Nếu không chỉnh sửa,giải thích lý do vì sao
không chỉnh sửa)
	Trang (Số trang cụ thể theo
giải trình)

	1
	Định	hướng	chuyên
ngành của luận văn
	
	

	
	……
	
	

	2
	Tên đề tài luận văn
	
	

	
	….
	
	

	3
	Tóm tắt
	
	

	
	….
	
	

	4
	Đặt vấn đề
	
	

	
	…
	
	

	5
	Mục tiêu nghiên cứu
	
	

	
	…
	
	

	6
	Khung lý thuyết
	
	

	
	…
	
	

	7
	Phương pháp nghiên cứu
	
	

	
	…
	
	

	8
	Kết quả nghiên cứu
	
	

	
	…
	
	

	9
	Bàn luận
	
	

	
	…
	
	

	10
	Kết luận
	
	

	
	…
	
	

	11
	Khuyến nghị
	
	

	
	…
	
	



	12
	Tài liệu tham khảo
	
	

	
	…
	
	

	13
	Công cụ nghiên cứu
	
	

	
	…
	
	

	14
	Các góp ý khác
	
	

	
	…
	
	


Lưu ý:
· Có dòng kẻ giữa từng góp ý và phần giải trình thẳng hàng với góp ý.
· Học viên giải trình theo thứ tự từng phần (nếu có) của luận văn, không nêu tên hoặc chức danh của người góp ý.
Ngày	tháng	năm
Học viên
(ký và ghi rõ họ tên)








Xác nhận của GV hướng dẫn 1
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của GV hướng dẫn 2 (nếu có)
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của GV hỗ trợ (nếu có)
(ký và ghi rõ họ tên)







Ý kiến của thành viên HĐ/chủ tịch HĐ (Nếu được phân công):
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Ngày	tháng	năm Đại diện hội đồng (ký và ghi rõ họ tên)
image2.png
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